
 

Chủ đề:  QUÊ HƯƠNG – THỦ ĐÔ HÀ NỘI  
 

Thời gian : 02  tuần (từ ngày 04/5 đến ngày 15/5/2026) 

 

MỤC TIÊU CHUNG 
* Phát triển thể chất: 

− Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh ( MT 1) 

− Bật xa tối thiểu 35- 40 cm (MT 2) 

− Đi thăng bằng trên ghế thể dục (MT 3) 

− Ném trúng đích ngang  (xa 2 m). (MT 7) 

− Trẻ thực hiện được  một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt: Tự rửa tay, lau mặt đánh 

răng, xếp quần áo… (MT 15) 

− Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc 

nhở (MT 24) 

− Cháu biết an toàn khi tham gia giao thông  (MT 42) 

* Phát triển nhận thức: 

− Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước. (MT 60) 

− Trẻ nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn 

hoá. (MT 73) 

− Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, 

nếm...để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng. (MT 70) 

− Trẻ biết sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin an toàn, đúng cách với sự hỗ 

trợ của người lớn (MT75) 

* Phát triển ngôn ngữ: 

− Trẻ kể tên được  một vài  danh lam,  thắng cảnh  các ngày lễ hội, sự kiện văn hoá ở 

địa phương. (MT 84) 

− Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.... (MT 86) 

− Trẻ kể lại được truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. (MT 87) 

− Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi được tên nhân vật trong tranh. (MT 93) 

− Trẻ nhận biết và làm quen với chữ cái theo khả năng (MT 95) 

* Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: 

− Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng 

xung quanh (MT 106) 

− Trẻ cố gắng thực hiện công việc được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi..) (MT 107) 

− Trẻ biết quan tâm đến môi trường: thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc 

cây. (MT 111) 

* Phát triển thẩm mỹ: 

− Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa (MT 116) 

− Trẻ có một số kỹ năng tạo hình đơn giản (MT 117) 

− Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản 

(MT 121) 

 

TỔ KHỐI CHỒI 
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THỦ DẦU MỘT QUÊ EM 

(Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2026) 

QUÊ HƯƠNG – THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

 
- Số tuần: 02 tuần 

- Thời gian:  từ ngày 04/5/2026   đến ngày 15/5/2026 

  

 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

(Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2026) 



MẠNG NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 04/5  đến ngày 08/5/2026) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc 

động tác bài tập thể dục 

buổi sáng theo hiệu lệnh 

( MT1) 

 

-Cháu tập được các động tác thể 

dục sáng cùng cô và bạn 

Thể dục sáng 

+ Thở 2 : Thổi bóng bay 

+ Tay vai 1 :  Hai tay đưa ra 

trước - lên cao 

+ Bụng lườn 1 : Quay thân sang 

bên 900 

 + Chân 2 : Ngồi khuỵu gối 

 + Bật 3 :  Bật  tách – khép 

chân  

-Bật xa tối thiểu 35- 40 

cm (MT 2) 

- Cháu biết bật liên tục qua 3 vòng 

đúng kỹ thuật theo sự hướng dẫn 

của cô. 
- TDGH: Bật liên tục qua 3 

vòng kết hợp ném xa 35cm 

 
Ném trúng đích ngang  

(xa 2 m).  (MT 7) 

Trẻ biết phối hợp tay , mắt để thực 

hiện ném xa bằng 1 tay đúng theo 

hướng dẫn của cô 

Trẻ thực hiện được  một 

số việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt: Tự rửa tay, lau 

mặt đánh răng, xếp quần 

áo… (MT 15) 

Cháu thực hiện đúng trình tự các 

thao tác chải răng sạch sẽ, gọn 

gàng, không đổ nước ra sàn 
- HĐ chiều: Ôn thao tác chải 

răng 

-Cháu biết an toàn khi 

tham gia giao thông  

(MT 42)   

- Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông. Nhận biết được ý 

nghĩa của một sô biển báo cấm 

quen thuộc 

-HĐ chiều: Giáo dục ATGT 

    Ôn “Biển báo cấm” 

Phát triển nhận thức 

− Trẻ biết so sánh 2 đối 

tượng về kích thước. 

(MT 60) 

 

- Trẻ biết so sánh được  chiều cao 

của 2-3 đối tượng theo hướng dẫn 

của cô. Trẻ hiểu và nói được các 

từ: cao nhất - cao hơn -  thấp nhất 

khi so sánh 

- LQVT:  So sánh chiều cao 3 

đối tượng 

 



− Trẻ nhận biết một số lễ 

hội và danh lam thắng 

cảnh, các ngày lễ hội, sự 

kiện văn hoá. (MT 73) 

- Trẻ biết Thủ đô của nước Việt 

Nam là Hà Nội; biết Hà Nội có 

một số thắng cảnh đặc trưng như 

Lăng Bác Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, 

Chùa Một Cột, …. 

-KPXH: Bé tìm hiểu về Thủ đô 

Hà Nội 

 

− Phối hợp các giác 

quan để xem xét sự vật, 

hiện tượng như kết hợp 

nhìn, sờ, ngửi, nếm...để 

tìm hiểu đặc điểm của 

đối tượng. (MT 70) 

- Trẻ phối hợp các giác quan để 

quan sát, tìm hiểu hiện tượng xảy 

ra trong thử nghiệm ; biết một vài 

đặc điểm, đặc trưng khi quan sát 

cây nho, dâm bụt, huệ đất cùng 

bạn 

-HĐNT: + Quan sát cây dâm bụt, 

cây huệ đât, cây nho 

+ TN: Bướm giấy biết bay, Vẽ 

tranh bằng muối 

- HĐVC: Góc thiên nhiên – TN 

“Nhuộm màu cho hoa cúc” 

− Trẻ biết sử dụng một 

số thiết bị công nghệ 

thông tin an toàn, đúng 

cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT75) 

 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết 

bị công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn .Trẻ biết bật/tắt thiết 

bị khi được hướng dẫn 

- Khi sử dụng máy tính bảng để 

học, trẻ biết cách mở ứng dụng 

học tập do người lớn hướng dẫn. 

HĐ: Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

− Trẻ kể tên được  một 

vài  danh lam,  thắng 

cảnh  các ngày lễ hội, sự 

kiện văn hoá ở địa 

phương. (MT 84) 

 

Trẻ kể lại được một số danh lam 

thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội thông 

qua hình ảnh, sách truyện đã xem 

cùng bạn 

- HĐ: phòng thư viện  

- HĐVC:  

     + Góc học tập: Xem tranh, 

kể chuyện theo tranh tại góc 

học tập 

- Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi được tên 

nhân vật trong tranh. 

(MT 93) 

- Trẻ biết nhìn vào tranh, hình ảnh 

clip và gọi tên các nhân vật trong 

truyện  “ Sự tích Hồ Gươm” cùng 

bạn 

-LQVH: Chuyện “ Sự tích Hồ 

Gươm” 

-Trẻ nhận biết và làm 

quen với chữ cái theo 

khả năng (MT 95) 

-Trẻ biết phát âm đúng và nhận 

dạng chữ cái “v” 

  

- HĐ chiều: NB-LQCC “Chữ 

v” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 



-Trẻ nhận biết và thể 

hiện cảm xúc, tình cảm 

với con người, sự vật và 

hiện tượng xung quanh 

(MT 106) 

 

- Cháu nhận biết một số trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói, tranh ảnh. 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình 

cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng 

nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, 

nặn, xếp hình. 

- HĐ Đón trả trẻ 

- HĐ vui chơi 

+ Góc phân vai:Gia đình-  Cửa 

hàng  bán quà lưu niệm 

 

-Trẻ cố gắng thực hiện 

công việc được giao 

(chia giấy vẽ, xếp đồ 

chơi..) (MT 107) 

 

- Cháu biết lao động trực nhật: 

sắp xếp đồ dùng học tập; phát tập, 

bút màu, sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi… 

- Cháu có thói quen cất đồ đạc, 

thói quen tự làm các việc của 

mình, thói quen tự giác cất dọn đồ 

chơi sau khi chơi… 

- HĐ vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây Quảng 

trường Ba Đình 

+ Góc phân vai:Gia đình-  Cửa 

hàng  bán quà lưu niệm 

+ Góc học tập: chơi TC ghép 

tranh, so hình, Kidsmart 

Phát triển thẩm mỹ 

-Trẻ biết vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc, vỗ tay minh họa 

(MT 116)  

 

- Trẻ biết vận động vỗ nhịp theo 

bài hát  “Yêu Hà Nội” và cảm 

nhận được tình yêu quê hương 

qua nội dung bài hát. 

- Biết vỗ nhịp, hát, múa theo nhịp 

điệu của các bài hát, bản nhạc 

cùng bạn 

-GDÂN: “Yêu Hà Nội” 

(TT: VĐ vỗ nhịp) 

 

- HĐ vui chơi 

+ Nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ 

theo chủ đề. 

 

− Trẻ có một số kỹ năng 

tạo hình đơn giản (MT 

117) 

 

Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, 

tô màu, …để tạo ra các sản phẩm 

tạo hình đơn giản theo hướng dẫn 

của cô cùng bạn 

-TH: Vẽ tô màu Lăng Bác Hồ 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng vẽ tô 

màu 

-HĐVC: Góc nghệ thuật :Vẽ- 

tô màu, làm album  theo chủ đề 

- STEAM:   Dự án: Chuột con 

leo dây (tiết 1) 

-Trẻ biết xếp chồng, xếp 

cạnh, xếp cách tạo thành 

các sản phẩm có cấu trúc 

đơn giản. (MT 121) 

Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp 

xen kẽ các khối gỗ thành ngôi 

nhà, cột cờ hàng rào…khi chơi 

cùng với bạn 

- HĐ vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây Quảng 

trường Ba Đình 

- HĐ đón trả trẻ 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1: THỦ ĐÔ HÀ NỘI   

(từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2026) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

04/5/2026 

Thứ ba 

05/5/2026 

Thứ tư 

06/5/2026 

Thứ năm 

07/5/2026 

Thứ sáu 

08/5/2026 

Đón trẻ - 

trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò  chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội, một số cảnh đẹp ở thủ đô Hà Nội….. 

+  Không nghịch phá nước, bỏ rác đúng nơi qui định 

+  Ngồi học ngay ngắn, chào hỏi thưa gửi lễ phép với mọi người xung quanh 

TDBS :   - Thở 2:  Thổi bóng bay 

- Tay vai 1 :  Hai tay đưa ra trước – lên cao 

- Bụng 1 :  Quay thân sang bên 900. 

- Chân 2 :   Ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 :  Bật tách chân – khép chân 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây dâm 

bụt 

TCVĐ:  Lùa vịt 

 

Thử nghiệm: 

Bướm giấy biết 

bay 

TCVĐ  Ném 

bóng vào rổ 

Quan sát cây  

huệ đất 

TCVĐ:  Lùa vịt 

Thử nghiệm:  

Vẽ tranh bằng 

muối 

TCVĐ:   Ném 

bóng vào rổ 

Quan sát cây nho 

Trò chơi vận 

động:  Lùa vịt 

 

Hoạt 

động 

chung 

KPKH/XH 

Bé tìm hiểu về 

Thủ đô Hà Nội 

 

 

Phòng máy 

LQVT 

So sánh chiều 

cao 3 đối tượng 
 

GDÂN 

Yêu Hà Nội 

(TT: vỗ nhịp) 

LQVH 

Chuyện: 

Sự tích 

Hồ Gươm 

 

Phòng Thư viện 

Tạo hình 

Vẽ, tô màu 

Lăng Bác Hồ 

TDGH 

Bật qua 3 vòng 

kết hợp ném xa 

35cm 

TCVĐ:  Ném 

bóng vào rổ 

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc học tập: 

+Xem sách, 

truyện về chủ đề 

+ TC Ghép tranh, 

tranh so hình 

+ Chơi Kidsmart 

Góc nghệ thuật: 

+Vẽ, tô màu làm 

thiệp, làm album 

về chủ đề 

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề. 

Góc thiên nhiên:  

TN “Nhuộm 

màu cho hoa 

cúc” 

Góc phân vai: 

Gia đình- bán 

quà lưu niệm 

 

Góc xây dựng: 

Xây Quảng 

trường Ba đình 

 

 

 

STEAM Dự án: Chuột con leo dây (tiết 1) – trang 12-13 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC: 

Ném bóng vào rổ 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

Ôn 

“Biển báo cấm” 

Ôn thao tác 

chải răng 

NB-LQCC 

Chữ v 

 

Ôn kỹ năng 

vẽ - tô màu 

Sinh hoạt 

tập thể 

HĐ nêu 

gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỦ DẦU MỘT QUÊ EM 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 11/5  đến ngày 15/5/2026) 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc 

động tác bài tập thể dục 

buổi sáng theo hiệu lệnh ( 

MT 1) 

 

-Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng. 

Thể dục sáng 

+ Thở 2 : Thổi bóng bay 

+ Tay vai 2 :  Hai tay đưa 

ngang - lên cao 

+ Bụng lườn 1 : Quay thân 

sang bên 900 

 + Chân 2 : Ngồi khuỵu gối 

 + Bật 3 :  Bật  tách – khép 

chân  

Bật xa tối thiểu 35- 40 cm 

(MT 2) 

 

- Trẻ biết bật qua vạch mức xa 

35 cm, biết phối hợp tay- chân- 

mắt khi bật, biết chạm đất nhẹ 

nhàng bằng mũi chân trước sau 

đó là cả bàn chân và giữ được 

thăng bằng sau khi bật. 

TDGH – Đi trên ghế thể 

dục kết hợp bật xa 35cm 

 

Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục (MT 3) 

 

Trẻ biết đi thăng bằng trên ghế 

thể dục, mắt nhìn thẳng, giữ 

người ngay ngắn, giữ được thăng 

bằng, không bị ngã  khi đi trên 

ghế. 

TDGH – Đi trên ghế thể 

dục kết hợp bật xa 35cm 

 

Trẻ thực hiện được  một số 

việc tự phục vụ trong sinh 

hoạt: Tự rửa tay, lau mặt 

đánh răng, xếp quần áo… 

(MT 15) 

Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ 

bản thân, tăng tính tự lập trong 

sinh hoạt hằng ngày. Biết lau 

mặt theo đúng trình tự các bước. 

HĐC: Ôn thao tác lau mặt 

 

Trẻ biết an toàn khi tham 

gia giao thông. (MT 42) 

Trẻ biết an toàn khi tham gia 

giao thông. Ôn và nhận biết 

được một số biển báo nguy 

hiểm. 

HĐC: giáo dục ATGT “Ôn 

biển báo nguy hiểm” 

Phát triển nhận thức 



Trẻ biết so sánh 2 đối 

tượng về kích thước. (MT 

60) 

 

Trẻ biết đặt 3 đối tượng cùng 

điểm đầu để so sánh chiều dài. 

Nhận biết và chỉ ra được đối 

tượng dài nhất, ngắn nhất và đối 

tượng còn lại. Biết diễn đạt bằng 

lời: dài hơn, ngắn hơn, dài nhất, 

ngắn nhất. 

LQVT: So sánh chiều dài 3 

đối tượng 

 

Phối hợp các giác quan 

để xem xét sự vật, hiện 

tượng như kết hợp nhìn, 

sờ, ngửi, nếm...để tìm 

hiểu đặc điểm của đối 

tượng. (MT 70) 

Trẻ biết sử dụng các giác quan 

để quan sát, sờ cảm nhận, phán 

đoán, nhận xét sự vật hiện tượng.  

HĐNT: Thử nghiệm máy 

lọc nước , búp bê giấy biết 

đi. 

HĐVC:  Góc thiên nhiên: 

Nặn đồ gốm bằng đất sét 

Trẻ nhận biết một số lễ 

hội và danh lam thắng 

cảnh, các ngày lễ hội, sự 

kiện văn hoá. (MT 73) 

 

Trẻ biết một số lịch sử và đặc 

điểm của chợ Thủ Dầu Một. Kể 

được tên một vài mặc hàng được 

bán ở chợ.  

KPXH: Bé tìm hiểu về chợ 

Thủ Dầu Một 

-HĐVC: 

+ Góc xây dựng: Xây chợ 

Thủ Dầu Một 

Trẻ biết sử dụng một số 

thiết bị công nghệ thông 

tin an toàn, đúng cách với 

sự hỗ trợ của người lớn. 

(MT 75) 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi được 

hướng dẫn. Biết không nhìn màn 

hình quá lâu. 

- Khi sử dụng máy tính bảng để 

học, trẻ biết cách mở ứng dụng 

học tập do người lớn hướng dẫn. 

HĐ: Phòng máy 

HĐVC: 

   + Góc học tập: Chơi 

Kidsmart 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao... (MT 86) 

 

-Trẻ đọc thuộc bài thơ, cảm nhận 

âm điệu, nhịp điệu của bài thơ 

cùng cô và bạn 

-LQVH – Thơ “Hồ sen”. 

- HĐVC: 

    + Góc nghệ thuật: đọc 

thơ theo chủ đề 

Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi được tên 

nhân vật trong tranh. (MT 

93) 

- Trẻ nhận biết được tên các nhân 

vật trong sách truyện khi đọc sách 

tại thư viện của trường, lớp cùng 

bạn 

- HĐ: Phòng thư viện 

- HĐVC: 

   + Góc học tập: Xem sách, 

truyện tranh về chủ đề 

Trẻ nhận biết và làm 

quen với chữ cái theo khả 

năng. (MT 95) 

- Trẻ biết nhận dạng 1 số chữ cái 

theo khả năng. Trẻ biết phát âm 

đúng và nhận dạng chữ cái x 

HĐ chiều: NB–LQCC: 

Chữ x (trang 28). 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 



Trẻ cố gắng thực hiện 

công việc được giao (chia 

giấy vẽ, xếp đồ chơi..) 

(MT 107) 

 

Trẻ biết thể hiện vai chơi, biết 

phân công công việc trong gia 

đình, người bán hàng và mua 

hàng.  

Trẻ biết thỏa thuận với bạn trong 

các góc chơi theo nhóm nhỏ.  

Trẻ biết thảo luận, phân công 

công việc để cùng nhau thực hiện 

dự án. 

-HĐVC:  

+Góc phân vai: Gia đình, 

bán hàng heo đất 

+ Góc học tập: chơi so hình, 

ghép tranh  chủ đề 

+ Góc xây dựng: Xây chợ 

Thủ Dầu Một 

- Dự án Steam: Chuột con 

leo cây (tiết 2) 

Trẻ biết quan tâm đến môi 

trường: thích quan sát 

cảnh vật thiên nhiên và 

chăm sóc cây. (MT 111) 

Trẻ biết quan sát cây, biết chăm 

sóc cây để bảo vệ môi trường 

-HĐNT: Quan sát cây ngọc 

ngân, cây kim đồng, cây 

kim ngân. 

    

Phát triển thẩm mỹ 

Trẻ biết vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc, vỗ tay minh họa 

(MT 116) 

 

- Trẻ biết hát theo cô từng câu 

đến cả bài hát; biết vận động 

nhịp nhàng theo giai điệu bài hát 

khi hát múa. 

-GDÂN: Đêm pháo hoa 

(TT dạy dạy hát). 

-HĐVC: 

  + Góc nghệ thuật: Hát 

múa, theo chủ đề 

Trẻ có một số kỹ năng tạo 

hình đơn giản (MT 117) 

 

Trẻ có kỹ năng tạo hình vẽ, tô 

màu, nặn … để tạo ra các sản 

phẩm đẹp cùng cô và bạn 

-TH: Trang trí dây hoa chào 

mùng ngày 30/4- 1/5 bằng 

dấu vân tay (trang 31). 

-HĐVC: 

   + Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu, nặn đồ dùng đặc trưng 

của Thủ Dầu Một. 

-HĐC: THNTH  “ Quê 

hương thủ đô Hà Nội” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2: THỦ DẦU MỘT QUÊ EM 

 (từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2026) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

11/5/2026 

Thứ ba 

12/5/2026 

Thứ tư 

13/5/2026 

Thứ năm 

14/5/2026 

Thứ sáu 

15/5/2026 

Đón trẻ - 

trò chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về  các đặc điểm đặc trưng của Thủ Dầu Một như làng nghề làm heo 

đất, làm lu, làm chậu, guốc gỗ, cây dầu …. 

+ Giữ gìn tay chân sạch sẽ - đi tiêu tiểu đúng nơi qui định 

+ Biết giơ tay khi phát biểu ý kiến - biết đưa nhận bằng 2 tay 

TDBS : - Tập kết hợp bài hát «  Yêu Hà Nội »           Tay vai 2: Hai tay đưa sang ngang – lên cao 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát cây 

ngọc ngân 

TCVĐ: Kéo 

co 

Thử nghiệm: 

Máy lọc nước 

TCVĐ :  Nhảy lò 

cò 

Quan sát cây kim 

đồng 

TCVĐ: Kéo co 

Thử nghiệm: 

Búp bê giấy biết 

đi 

TCVĐ :  Nhảy 

lò cò 

Quan sát cây 

kim ngân 

TCVĐ: Kéo 

co 

Hoạt 

động học 

Khám phá 

xã hội 

Bé tìm hiểu 

về Chợ Thủ 

Dầu Một 

 

Phòng mày 

Làm quen với 

Toán 

So sánh chiều dài 

3 đối tượng 
 

GDÂN 

Đêm pháo hoa 

(TT: dạy hát) 

Làm quen 

văn học 

Thơ 

“Hồ sen” 

 

Phòng thư viện 

Tạo hình 

Trang trí dây 

hoa chào bằng 

dấu vân tay 

(trang 31) 

Thể dục 

Đi trên ghế 

thể dục kết 

hợp bật xa 

35cm 
 

Trò chơi 

Nhảy lò cò 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- bán 

hàng heo đất 

 

Góc nghệ thuật: 

+Vẽ, tô màu, nặn 

đồ dùng đặc trưng 

của TDM 

+Hát múa, đọc thơ 

theo chủ đề. 

Góc học tập: 

+Xem sách, truyện 

tranh 

+Chơi ghép tranh , 

tranh so hình về 

chủ đề 

+ Chơi Kidsmart 

Góc xây dựng: 

Xây chợ Thủ 

Dầu Một 

Góc thiên 

nhiên: Nặn 

đất sét theo ý 

thích 

 

STEAM Dự án: Chuột con leo dây (tiết 2) – trang 12-13 

Hoạt động 

chiều 

HDTC: 

Nhảy lò cò 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

Ôn 

“Biển báo 

nguy hiểm” 

Ôn thao tác 

lau mặt 

 

 

NB-LQCC 

Chữ r 

 

THNTH: 

Quê hương  – 

Thủ  đô Hà Nội 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 

 

 

 

PHT/CM  KÝ DUYỆT TTCM 

 

 

 

 

 


